
Phụ lục I

 BẢNG CƠ CẤU VIÊN CHỨC HIỆN GIỮ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN (KHÔNG BAO GỒM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ) THEO CHỈ TIÊU ĐƯỢC PHÊ DUYỆT XÉT THĂNG
HẠNG TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC XÃ MINH TÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6  năm 2026 của UBND xã Minh Tân)

Stt Đơn vị sự nghiệp công lập có
viên chức dự xét

Biên
chế

được
giao

Cơ cấu viên chức
theo chức danh nghề nghiệp

 đã được phê duyệt theo Đề án Vị
trí việc làm Số

viên
chức
hiện
có

Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
hiện có Cơ cấu hạng chức danh nghề

nghiệp chưa sử dụng theo vị trí
việc làm được phê duyệt

Số lượng viên chức ứng với
CDNN còn thiếu

Số
viên
chức
hiện
có

Chỉ tiêu thăng hạng được phê
duyệt

Ghi chú

Hạng I Hạng II Hạng III Hạng I Hạng II Hạng I Hạng II

Hạng I
 %

Hạng II
%

Hạng III
% SL % SL % SL %

Hạng I
(%: chỉ số
"-" vượt;
"+" còn
chỉ tiêu)

Hạng II
(%: chỉ số
"-" vượt;
"+" còn
chỉ tiêu)

Hạng III
(%: chỉ số
"-" vượt;
"+" còn
chỉ tiêu)

SL % SL % SL % SL %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28

B XÃ MINH TÂN 248 10.0 50.0 40.0 219 0 0 62 25.00 156 62.90 10.00 64.91 -62 19 7.66 64 25.81 219 7 2.82 63 25.40

I Trường Mầm non 94 10.0 50.0 40.0 77 0 0 1 1.06 75 79.79 10.00 48.94 -39.79 9 9.57 45 47.87 77 0 0.00 44 46.81

1 Trường MN Minh Tân 42 10.0 50.0 40.0 34 0 0 1 2.38 32 76.19 10.00 47.62 -36.19 4 9.52 20 47.62 34 0 0.00 19 45.24

2 Trường MN Minh Thuận 31 10.0 50.0 40.0 26 0 0 0 0.00 26 83.87 10.00 50.00 -43.87 3 9.68 15 48.39 26 0 0.00 15 48.39

3 Trường MN Tân Khánh 21 10.0 50.0 40.0 17 0 0 0 0.00 17 80.95 10.00 50.00 -40.95 2 9.52 10 47.62 17 0 0.00 10 47.62

II Trường Tiểu học 90 10.0 50.0 40.0 79 0 0 25 27.78 54 60.00 10.00 22.22 -20.00 7 7.78 19 21.11 79 4 4.44 19 21.11

1 Trường TH Cộng Hòa 21 10.0 50.0 40.0 17 0 0 5 23.81 12 57.14 10.00 26.19 -17.14 1 4.76 5 23.81 17 2 9.52 5 23.81

2 Trường TH Minh Tân 16 10.0 50.0 40.0 14 0 0 3 18.75 11 68.75 10.00 31.25 -28.75 1 6.25 5 31.25 14 0 0.00 5 31.25

3 Trường TH Minh Thuận 32 10.0 50.0 40.0 29 0 0 10 31.25 19 59.38 10.00 18.75 -19.38 3 9.38 6 18.75 29 2 6.25 6 18.75

4 Trường TH Tân Khánh 21 10.0 50.0 40.0 19 0 0 7 33.33 12 57.14 10.00 16.67 -17.14 2 9.52 3 14.29 19 0 0.00 3 14.29

IV Trường THCS 64 10.0 50.0 40.0 63 0 0 36 56.25 27 42.19 10.00 -6.25 -2.19 3 4.69 0 0.00 63 3 4.69 0 0.00

1 Trường THCS Tân Khánh 16 10.0 50.0 40.0 16 0 0 9 56.25 7 43.75 10.00 -6.25 -3.75 1 6.25 0 0.00 16 1 6.25 0 0.00

2 Trường THCS Minh Tân 27 10.0 50.0 40.0 26 0 0 16 59.26 10 37.04 10.00 -9.26 2.96 1 3.70 0 0.00 26 1 3.70 0 0.00

3 Trường THCS Minh Thuận 21 10.0 50.0 40.0 21 0 0 11 52.38 10 47.62 10.00 -2.38 -7.62 1 4.76 0 0.00 21 1 4.76 0 0.00

Tổng số chỉ tiêu được phê duyệt thăng hạng viên chức của 10 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã Minh Tân là 07 chỉ tiêu lên Hạng I và 63 chỉ tiêu lên Hạng II./.
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